
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU GIỎI_TIÊN TIẾN CẢ NĂM

NĂM HỌC: 2020-2021

HL HK ĐTB

1 8/8 Ngô Thị Huệ Nữ 04/10/2006 Giỏi Tốt 9.20 1
2 8/8 Trần Huỳnh Thanh Nhàn Nữ 07/12/ 2007 Giỏi Tốt 8.60

3 8/8 Đặng Nguyễn Thịnh Nam 27/02/ 2007 Giỏi Tốt 8.60

4 8/8 Hồ Cao Cường Nam 26/04/ 2007 Khá Tốt 8.70

5 8/8 Đặng Long Nhựt Nam 15/11/2007 Khá Tốt 8.30

6 8/8 Nguyễn Tiến Thịnh Nam 10/09/2007 Khá Tốt 8.20

7 8/8 Liêu Ngọc Bình Nữ 01/02/2007 Khá Tốt 8.10

8 8/8 Trần Tuấn Vinh Nam 31/08/2007 Khá Tốt 8.10

9 8/8 Trần Thanh Vy Nữ 03/02/2007 Khá Tốt 8.10

10 8/8 Nguyễn Hoàng Gia Như Nữ 14/02/2007 Khá Tốt 8.00

11 8/8 Tôn Quang Thắng Nam 10/06/2007 Khá Tốt 7.90

12 8/8 Nguyễn Phước Thiện Nam 28/01/2004 Khá Tốt 7.70

13 8/8 Trần Minh Khang Nam 27/04/2007 Khá Tốt 7.50

14 8/8 Nguyễn Trần Khánh Ngọc Nữ 20/12/2007 Khá Khá 7.50

15 8/8 Diệp Nghi An Nữ 20/10/2007 Khá Tốt 7.30

16 8/8 Bùi Thanh Danh Nam 06/04/2007 Khá Khá 7.10

17 8/8 Nguyễn Đông Phương Nam 14/12/2007 Khá Khá 6.60

Cả năm

Danh sách có 17 học sinh khá, giỏi.
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